
Biểu số 4đ

XL ĐB DP

TỔNG SỐ  138.066,0  132.666,0  5.400,0 

A Các dự án chuyển tiếp năm 2024 14.447 14.447           -   

I Các hoạt động kinh tế 1.350           -   

1
Hệ thống thoát nước khu vực phía đông đường 
Nguyễn Đình Chiểu

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Khuê 
Mỹ

KB NHS 8072560 292
3089-

29/11/2023 2.976 2.516 87              -   

2
Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hệ 
thống thoát nước các khu dân cư trên địa bàn 
phường Hòa Quý (gđ1)

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Quý

KB NHS 8070738 292
3090-

29/11/2023 5.731 2.828 2.311 163

3
Cải tạo, sửa chữa các hạng mục tại trạm xử lý 
nước thải làng nghề đá Mỹ nghệ Non Nước

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS
Hoà Hải KB NHS 8071233 338

3092-
29/11/2023 1.858 1.462 169

4 Cải tạo vỉa hè đường Chương Dương
UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS
Mỹ An KB NHS 8072563 292

3091-
29/11/2023 7.808 6.407 710

5
Nâng cấp, cải tạo mương thoát nước sau nhà 
Khu dân cư Nam cầu Trần Thị Lý

UBND 
quận 
NHS

BQLDA ĐT 
XD quận

Mỹ An KB NHS 8099759 292
2020-

06/06/2024 4.198 3.365 382 1.350 1.350

6 Đường nội bộ tổ 16 phường Hòa Hải
UBND 
quận 
NHS

BQLDA ĐT 
XD quận

Hoà 
Hải

KB NHS 8087942 292
1670 -

10/5/2024
1.073 888 73

7 Nâng cấp, cải tạo chợ Khuê Mỹ
UBND 
quận 
NHS

BQLDA ĐT 
XD quận

Khuê 
Mỹ

KB NHS 8094924 321
2009 -

05/6/2024
3.005 2.390 269

8 Nâng cấp, cải tạo chợ Non Nước
UBND 
quận 
NHS

BQLDA ĐT 
XD quận

Hoà 
Hải

KB NHS 8093509 321
2010 -

05/6/2024
4.318 3.462 382

9 Nâng cấp, cải tạo chợ Bắc Mỹ An
UBND 
quận 
NHS

BQLDA ĐT 
XD quận

Mỹ An KB NHS 8096072 321
2011 -

05/6/2024
1.939 1.939 172

KẾ HOẠCH VỐN DÂN SINH NĂM 2025 QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

(Đính kèm Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày  17  tháng  12  năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)
(ĐVT: Triệu đồng)

TT Danh mục công trình
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đầu tư
Quản lý dự án

Mã 
ngành

Quyết định phê duyệt dự án/BCKTKT
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 XL… 
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1



XL ĐB DP

TT Danh mục công trình
Chủ 

đầu tư
Quản lý dự án

Mã 
ngành

Quyết định phê duyệt dự án/BCKTKT

 Trong đó 

 XL… 

 Kế hoạch vốn năm 2025 

Trong đó

Địa 
điểm 
xây 
dựng

Địa 
điểm mở 

tài 
khoản 
dự án

 Tổng số 

Mã dự 
án

Tổng số

Ghi chú

 ĐB 
Số, ngày

Tổng mức đầu tư

10
Nâng cấp điện chiếu sáng tổ 16 phường Hòa 
Hải

UBND 
quận 
NHS

BQLDA ĐT 
XD quận

Hoà 
Hải

KB NHS 8086387 312
1579 -

02/5/2024
1.185 942 117

II Giáo dục và đào tạo 5.073 5.073 -       

1
Trường Mầm non Hoàng Lan (xây dựng 
khối hành chính, hiệu bộ) 

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Hải

KB NHS 8072561 071
3093 -

29/11/2023
10.847 7.587 986

2
Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trường tiểu học 
Nguyễn Duy Trinh

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Hải

KB NHS 8067386 072
3305 -

14/12/2023
7.396 6.161 250

3
Xây mới thay thế khối lớp học cũ xuống 
cấp Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Quý

KB NHS 8069814 073
3094 -

29/11/2023
14.959 11.636 712 1.808 1.808

4
Trường THCS Trần Đại Nghĩa (nâng tầng 3 bố 
trí 5 phòng học và 01 phòng phục vụ học tập) 

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Khuê 
Mỹ

KB NHS 8097431 073
2632- 

18/7/2024
11.892 9.016 1.081 1.810 1.810

5
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Lê Bá 
Trinh năm 2024

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS
Mỹ An KB NHS 8093513 072

2012 -
05/6/2024

2.761 2.194 246

6
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Lê Lai 
năm 2024

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS
Mỹ An KB NHS 8096789 072

2013 -
05/6/2024

4.531 3.392 401

7
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Mai 
Đăng Chơn năm 2024

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Hải

KB NHS 8100469 072
2021 -

06/6/2024
4.998 3.528 418 734 734

8
Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoàng 
Lan năm 2024

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Hải

KB NHS 8093510 071
2014 -

05/6/2024
3.082 2.152 273 254 254

9
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Phạm 
Hồng Thái năm 2024

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Quý

KB NHS 8090976 072
2015 -

05/6/2024
1.136 898 105

10
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Quý

KB NHS 8096788 073
2022 -

06/6/2024
6.754 4.581 598 467 467

III Văn hoá thông tin 626 626 -      

1
Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Bình Kỳ 
2B

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Quý

KB NHS 8085858 161
1580 -

02/5/2024
1420 992 127              -   
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XL ĐB DP

TT Danh mục công trình
Chủ 

đầu tư
Quản lý dự án

Mã 
ngành

Quyết định phê duyệt dự án/BCKTKT
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 XL… 
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Trong đó
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Tổng mức đầu tư

2
Nâng cấp di tích lịch sử 45 học sinh Mân 
Quang

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Quý

KB NHS 8094925 161
2023 -

06/6/2024
2.455 1.962 214              -   

3 Sửa chữa cải tạo đình làng Mân Quang
UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Quý

KB NHS 8093512 161
2017 -

05/6/2024
1.251 993 110              -   

4
Cải tạo cảnh quan, vườn dạo tại góc đường 
Trần Đại Nghĩa - Huỳnh Bá Chánh

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa
Hải

KB NHS 8098833 161
2018 -

05/6/2024
1.186 997 60              -   

5
Cải tạo, sửa chữa trụ sở hội người mù quận 
Ngũ Hành Sơn

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Hải

KB NHS 8100468 161
2024 -

06/6/2024
2.267 1.800 196            200 200

6
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 4 phường 
Khuê Mỹ

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Khuê 
Mỹ

KB NHS 8104207 161
2026 -

06/6/2024
2.623 1.814 247            426 426

7
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 43, 44, 45 
phường Hòa Qúy

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Quý

KB NHS 8101672 161
2029 -

06/6/2024
1.352 996 56              -   

8
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố số 5-7 
phường Hòa Qúy

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Quý

KB NHS 8097432 161
2028 -

06/6/2024
2.883 2.136 260              -   

9
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 72, 73 
phường Mỹ An

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS
Mỹ An KB NHS 8093514 161

2016 -
05/6/2024

957 579 87              -   

10
Nhà sinh hoạt cộng đồng Khu TĐC Bá Tùng 
mở rộng (gđ3) Hòa Quý

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Quý

KB NHS 8070739 161
3052 -

28/11/2023
1624 1282 147              -   

IV Hoạt động của các cơ quản lý nhà nước 4.723 4.723 -       

1
Thay thế và chăm sóc cây cảnh TTHC quận và 
các phòng ban năm 2024

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Khuê 
Mỹ

KB NHS 8070743
2927 -

17/11/2023
242 195 22

2
Cải tạo sửa chữa phòng chức năng Quận ủy 
Ngũ Hành Sơn

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Khuê 
Mỹ

KB NHS 8093511
2027 -

06/6/2024
1.978 998 0 186

3 Cải tạo sửa chữa UBND Phường Khuê Mỹ
UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Khuê 
Mỹ

KB NHS 8103631
2633 - 

18/7/2024
        6.138      4.627        -                 558 658 658

4
Đầu tư xây dựng khối nhà làm việc Đội 
cảnh sát PCCC và CNCH

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Khuê 
Mỹ

KB NHS 8091929
2059 - 

11/6/2024
      11.898      8.518        -              1.082 560 560
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XL ĐB DP
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5  Cải tạo, sửa chữa UBND phường Hòa Hải
UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Hải

KB NHS 8087941
1669 -

10/5/2024
3.557      2.785   169            

6
Xây mới trụ sở BCH quân sự phường Khuê 
Mỹ

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Khuê 
Mỹ

KB NHS 8105092
2634 - 

18/7/2024
        8.628 5.762    -     784              3.505 3505

V Đảm bảo xã hội 2.675 2.675 -       

1
Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ phường 
Hoà Quý

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Quý

KB NHS 8097433
2025 -

06/6/2024
6.369 5.176 0 497 1.090 1.090

2
Mở rộng, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ phường 
Hòa Hải

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hòa 
Hải

KB NHS 8076942
328 -

07/2/2024
11.183 5.131 4.920 532 1.585 1.585

B Các dự án khởi công mới năm 2025 123.619 118.219 5.400

I Các hoạt động kinh tế 34.741 29.341 5.400

1
Nâng cấp, cải tạo đường và mương thoát 
nước tổ 29 phường Mỹ An

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS
Mỹ An

4128 - 
29/11/2024

        4.821      3.870 3.000 3.000

2
Cải tạo vỉa hè đường Lê Quang Đạo (đoạn 
từ nút giao với Ngô Thì Sĩ đến Phan Tứ)

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS
Mỹ An

4129 - 
29/11/2024

        5.350      4.354 3.000 3.000

3
Nâng cấp, mở rộng đường Trần Văn Đán 
(đoạn gần nút giao với đường Bà Bang 
Nhãn)

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Hoà 
Hải

4117 - 
28/11/2024

        1.031         450     444                 52 1.241 841 400

4
Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hệ 
thống thoát nước các khu dân cư trên địa 
bàn phường Mỹ An (gđ1)

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS
Mỹ An

4130 - 
29/11/2024

      14.693    11.784 10.000 10.000

5
Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hệ 
thống thoát nước các khu dân cư trên địa 
bàn phường Khuê Mỹ (gđ2)

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS

Khuê 
Mỹ

4131 - 
29/11/2024

      14.822 12.680  705              10.000 10.000

6
Nâng cấp, mở rộng kiệt 101 Hồ Xuân 
Hương

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận 

NHS
Mỹ An

4132 - 
29/11/2024

      11.798      3.714  7.018               435 7.500 2.500 5.000

II Văn hoá thông tin 27.800  27.800,0 -     

1
Sửa chữa cải tạo xây tường rào đình làng Khái 
Đông

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận

Hoà 
Quý

3708 - 
23/10/2024

           582         455                 52  500          500   
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XL ĐB DP
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2
Khu vui chơi, thể thao Trung tâm văn hóa thể 
thao phường Mỹ An (giai đoạn 2)

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận

Mỹ An
4122 - 

28/11/2024
        9.565      7.001  7.000       7.000   

3
Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC Chi bộ 9C 
phường Hòa Hải

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận

Hòa 
Hải

4116 - 
28/11/2024

        2.304      1.722               209  1.600       1.600   

4
Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Khái Tây 
1

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận

Hòa 
Quý

4123 - 
28/11/2024

        5.251      3.987               469  3.000       3.000   

5 Trung tâm văn hóa phía Tây làng Đại học
UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận

Hòa 
Qúy

4124 - 
28/11/2024

      13.652    10.450  10.000     10.000   

6
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 23, 24 
phường Hòa Hải

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận

Hòa 
Hải

4125 - 
28/11/2024

        1.569         998  1.200       1.200   

7
Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 59 
phường Hòa Hải

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận

Hòa 
Hải

4133 - 
29/11/2024

        2.954      2.247               268  2.500       2.500   

8
Công viên tiếp giáp nhà bia tưởng niệm 101 
liệt sỹ

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận

Khuê 
Mỹ

4127 - 
28/11/2024

        3.210      2.230               291  2.000       2.000   

III An ninh 61.078 61.078 -       

1
Nâng cấp, cải tạo Nhà tạm giữ Công an quận 
Ngũ Hành Sơn

UBND 
quận 
NHS

BQLDA 
ĐTXD quận

Hòa 
Hải

4126 -
28/11/2024

        1.395         997               126 1.000 1.000

C
Kế hoạch vốn chờ phân bổ cho các dự án 
đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

60.078 60.078

Đề nghị Chủ đầu tư khẩn 
trương hoàn thành thủ 
tục chuẩn bị đầu tư, đảm 
bảo điều kiện đề xuất 
phân bổ chi tiết kế hoạch 
vốn cho các dự án khi 
đảm bảo điều kiện bố trí 
theo quy định.  

 Ghi chú:
 -  Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin dự án cho Sở Tài chính để nhập kế hoạch vào hệ thống Tabmis.
 - Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án được giao tại Quyết định này thay thế cho các Quyết định trước đây đã ban hành.
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